
THỨ BUỔI A10 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 A13 A14

TH BÀO CHẾ 2 B11

THS HƯỚNG

PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B7 TH BÀO CHẾ 2 B13

THS HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B14

THS HƯỚNG

PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B7 TH BÀO CHẾ 2 B11

THS HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B12

THS HƯỚNG

PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B7 TH BÀO CHẾ 2 B14

THS HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B13

THS HƯỚNG

PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B6 TH BÀO CHẾ 2 B14

THS HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B8

THS HỒNG

PTH BC2

TH BÀO CHẾ 2 B8 TH BÀO CHẾ 2 B12

THS HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC3

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B4

THS HẰNG

Chiều

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B2

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B2

CN LÊ ANH

TH DƯỢC LÂM SÀNG B4

THS HUYỀN

HT 303

TH DƯỢC LÂM SÀNG B4

THS HUYỀN

HT 303

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B10

TH THỐNG KÊ Y HỌC B4

THS PHƯƠNGTHS NGA

HT T4

THS THÙY

TH THỐNG KÊ Y HỌC B7.5 CA1 TH THỐNG KÊ Y HỌC B7.5 CA2

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 13 TUẦN 34 NĂM HỌC 2024 - 2025

(17/03/2025 - 23/03/2025)

Thứ 2

Sáng

Chiều

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B11

THS THÙY

HT T3

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B2

HT T5

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B3

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

THS PHƯƠNG THS PHƯƠNG

HT T3 HT T3

HT T3

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B3

THS HẰNG

HT T5

Trưởng phòng đào tạo và QLKH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B4

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B3

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG
Thứ 4

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

Thứ 7

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

Người lập bảng

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B2

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B4

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

TH THỐNG KÊ Y HỌC B5

THS PHƯƠNG

HT CQ

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B5

THS HẰNG
  HT 202

THS NGA
   HT T6



THỨ BUỔI A10 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 A13 A14

TH BÀO CHẾ 2 B13

THS HƯỚNG

PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B7 TH BÀO CHẾ 2 B15

THS HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B14

THS HƯỚNG

PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B8 TH BÀO CHẾ 2 B14

THS HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B15

THS HƯỚNG

PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B13

THS HƯỚNG

PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B15

THS HƯỚNG

PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B8 TH BÀO CHẾ 2 B15

THS HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B14

THS HƯỚNG

PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B9

THS HỒNG

PTH BC2

THỰC TẬP DƯỢC 

LÂM SÀNG TẠI 

BỆNH VIỆN 1 TUẦN

Trần Thị Thanh Huyền

HT T5

TH THỐNG KÊ Y HỌC B5

THS PHƯƠNG

HT CQ

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B6

THS BÍCH

HT T4

Sáng

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B6

THS HẰNG

HT T2

TH THỐNG KÊ Y HỌC B6

THS PHƯƠNG

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B3

THS NGA

TH THỐNG KÊ Y HỌC B7

THS NGA

THS PHƯƠNG

HT T5

Chiều

Người lập bảng

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B7

THS HẰNG

HT T5

Ths. Nguyễn Minh Xuyên

Thứ 7

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B5

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

HT T3

Trưởng phòng đào tạo và QLKH

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B3

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 13 TUẦN 35 NĂM HỌC 2024 - 2025

(24/03/2025 - 30/03/2025)

Chiều

HT T4

TH DƯỢC LÂM SÀNG B5

THS HUYỀN

HT 303

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B3

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

Thứ 4

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 2

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B4

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

Sáng

Chiều

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B5

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B5

THS HẰNG

HT T5

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B3

CN LÊ ANH

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B4

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

TH DƯỢC LÂM SÀNG B5

THS HUYỀN

HT 303

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG



THỨ BUỔI A10 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 A13 A14

TH BÀO CHẾ 2 B14

THS HƯỚNG

PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B9 TH BÀO CHẾ 2 B15

THS HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B15

THS HƯỚNG

PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B10 TH BÀO CHẾ 2 B15

THS HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B10

THS HỒNG

PTH BC2

TH BÀO CHẾ 2 B11

THS HỒNG

PTH BC2

TH BÀO CHẾ 2 B11 TH BÀO CHẾ 2 B15

THS HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC3

TH THỐNG KÊ Y HỌC B6

THS PHƯƠNG

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B4

Chiều

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B9

THS HẰNG

HT T5

Trần Thị Thanh Huyền

THỰC TẾ NGÀNH 2 

TẠI BỆNH VIỆN 1/4 

TUẦN

THS NGA

THS PHƯƠNG

Thứ 6

Ths. Nguyễn Minh Xuyên

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B8

Chiều

Người lập bảng Trưởng phòng đào tạo và QLKH

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B7

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B4

THS NGA

HT T4

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B7

THS BÍCH

HT T4

Sáng

Chiều

THS BÍCH

HT T4

Thứ 4

Sáng

Thứ 5

Thứ 3

Thứ 7
Sáng

Thứ 2

Sáng

Chiều

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B5

Chiều

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B8

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 13 TUẦN 36 NĂM HỌC 2024 - 2025

(31/03/2025 - 06/04/2025)

Sáng

Chiều

THS HẰNG

HT T5 HT T4

HT 303

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

HT T5

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B6

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

LT KIỂM NGHIỆM B1

THS HƯỚNG

HT T1

TH THỐNG KÊ Y HỌC B7

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B6

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B4

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

Sáng

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B4

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

TH DƯỢC LÂM SÀNG B6

THS HUYỀN

HT 303

TH DƯỢC LÂM SÀNG B6

THS HUYỀN

HT 303

HT T1

THS HƯỚNG

LT KIỂM NGHIỆM B1



THỨ BUỔI A10 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 A13 A14

TH BÀO CHẾ 2 B12
TH KIỂM NGHIỆM 

B1

THS HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B12
TH KIỂM NGHIỆM 

B1

THS HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 

B1

THS HƯỚNG

PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B13
TH KIỂM NGHIỆM 

B1

THS HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B13

THS HỒNG

PTH BC2

THS HUYỀN

HT 303

THS HẰNG

HT T5

HT T3

Người lập bảng Trưởng phòng đào tạo và QLKH

TH THỐNG KÊ Y HỌC B6

THS PHƯƠNGTHS BÍCH

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B10

THS HẰNG

HT T5

THỰC TẾ NGÀNH 2 

TẠI BỆNH VIỆN 2/4 

TUẦN

TH THỐNG KÊ Y HỌC B7

THS PHƯƠNG

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 13 TUẦN 37 NĂM HỌC 2024 - 2025

(07/04/2025 - 13/04/2025)

Thứ 2
Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Sáng

Chiều

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B9

THS BÍCH

HT T4

TH DƯỢC LÂM SÀNG B7

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B5

THS NGA

HT T4

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B10

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B5

Ths. Nguyễn Minh Xuyên

NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Thứ 5

Sáng

Thứ 6

Sáng

Chiều

Thứ 7

Sáng

Chiều

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B8

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B6

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG

Trần Thị Thanh Huyền

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B7

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B6

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B7

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

HT T4 HT CQ

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B11

LT KIỂM NGHIỆM B1

DS LÂM

HT T1

LT KIỂM NGHIỆM B1

DS LÂM

HT T2

LT KIỂM NGHIỆM B2

THS HƯỚNG

HT T1

LT KIỂM NGHIỆM B2

THS HƯỚNG

HT T1

LT KIỂM NGHIỆM B3

THS HƯỚNG

HT T1



THỨ BUỔI A10 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 A13 A14

TH BÀO CHẾ 2 B14
TH KIỂM NGHIỆM 

B2

THS HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B14
TH KIỂM NGHIỆM 

B2

THS HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 

B1

DS LÂM

PTH BC1

TH BÀO CHẾ 2 B15
TH KIỂM NGHIỆM 

B1

THS HỒNG DS LÂM

PTH BC2 PTH BC1

TH BÀO CHẾ 2 B15
TH KIỂM NGHIỆM 

B2

THS HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC3

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B5

THS NGA

HT T4

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B6

THS NGA

HT T4

TH THỐNG KÊ Y HỌC B7

THS PHƯƠNG

HT 303

Chiều

Thứ 7
Sáng

Chiều

Người lập bảng Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

Thứ 6

Sáng

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 13 TUẦN 38 NĂM HỌC 2024 - 2025

(14/04/2025 - 20/04/2025)

Thứ 2

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

HT T4

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B7

THS THÙY

HT T4

THỰC TẾ NGÀNH 2 

TẠI BỆNH VIỆN 3/4 

TUẦN

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B6

THS PHƯƠNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B7

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

THS THÙY

HT T5

TH THỐNG KÊ Y HỌC B7.5 CA2

TH DƯỢC LÂM SÀNG B7

THS HUYỀN

HT 303

TH DƯỢC LÂM SÀNG B7.5

THS HUYỀN

HT 303

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B6

CN LÊ ANH

THI BÀO CHẾ 2

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B8

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

THI BÀO CHẾ 2

THI BÀO CHẾ 2

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B8

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B5

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

THI BÀO CHẾ 2

THI BÀO CHẾ 2

THI BÀO CHẾ 2

TH THỐNG KÊ Y HỌC B7.5 CA1

THS PHƯƠNG

HT T5

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B11

THS BÍCH

HT T4

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B9

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

LT KIỂM NGHIỆM B2

DS LÂM

HT T2

LT KIỂM NGHIỆM B4

THS HƯỚNG

HT T1



THỨ BUỔI A10 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 A13 A14

TH KIỂM NGHIỆM 

B2

TH KIỂM NGHIỆM 

B3

DS LÂM THS HƯỚNG

PTH BC1 PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 

B3

THS HƯỚNG

PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 

B2

DS LÂM

PTH BC1

TH KIỂM NGHIỆM 

B1

TH KIỂM NGHIỆM 

B3

DS LÂM THS HƯỚNG

PTH BC1 PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 

B1

TH KIỂM NGHIỆM 

B2

DS LÂM THS HƯỚNG

PTH BC1 PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 

B4

THS HƯỚNG

PTH BC3

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B7

THS NGA

HT T4

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B8

THS NGA

HT T4

Trưởng phòng đào tạo và QLKH

HT 303

TH THỐNG KÊ Y HỌC B7.5 CA2

THS PHƯƠNG

HT 303

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B8

THS THÙY

HT T4

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B9

THS THÙY

HT T4

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

Thứ 7 Sáng
Chiều

Người lập bảng

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 13 TUẦN 39 NĂM HỌC 2024 - 2025

(21/04/2025 - 27/04/2025)

Thứ 2

Sáng

Chiều

THỰC TẬP DƯỢC 

LÂM SÀNG TẠI 

BỆNH VIỆN 1 TUẦN

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B9

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B10

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

THI BÀO CHẾ 2

THI BÀO CHẾ 2

LT KIỂM NGHIỆM B2

DS LÂM

HT T2

TH DƯỢC LÂM SÀNG B7.5 9H30

THS HUYỀN

HT 303

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B8

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B9

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

LT KIỂM NGHIỆM B5

THS HƯỚNG

HT T1

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B9

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B10

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

THỰC TẾ NGÀNH 2 

TẠI BỆNH VIỆN 4/4 

TUẦN

TH THỐNG KÊ Y HỌC B7.5 CA1

THS PHƯƠNG



THỨ BUỔI A10 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 A13 A14

TH BÀO CHẾ 2 B9
TH KIỂM NGHIỆM 

B3

THS HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 

B4

THS HƯỚNG

PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B9
TH KIỂM NGHIỆM 

B4

THS HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC3

NGHỈ LỄ 30/4-1/5

HT T4

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B9

THS NGA

HT T4

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B10

THS THÙY

Thứ 4

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Chiều

Thứ 7
Sáng

Chiều

Người lập bảng Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

Thứ 6

Sáng

THỰC TẾ NGÀNH 2 

TẠI BỆNH VIỆN 1/4 

TUẦN (có nghỉ lễ)

Chiều

Thứ 3

Sáng

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 13 TUẦN 40 NĂM HỌC 2024 - 2025

(28/04/2025 - 04/05/2025)

Thứ 2

Sáng

Chiều

LT KIỂM NGHIỆM B3

DS LÂM

HT T2

LT KIỂM NGHIỆM B3

DS LÂM

HT T2

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B11

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B4

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

LT KIỂM NGHIỆM B6

THS HƯỚNG

HT T1


